
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN PHÚ 

Số:          /UBND-NN 

V/v rà soát, thống kê cơ sở nuôi 

ong, thu mua, sơ chế, chế biến mật 

ong trên địa bàn xã Sơn Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn Phú, ngày 08 tháng 4 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Định Hoá. 

 

Thực hiện Công văn số 33/NN-PTNT ngày 27/03/2024 của phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Hoá về việc rà soát, thống kê cơ sở nuôi 

ong, thu mua, sơ chế, chế biến mật ong. 

UBND xã Sơn Phú đã thực hiện rà soát, thống kê cơ sở nuôi ong, thu mua, sơ 

chế, chế biến mật ong trên địa bàn xã năm 2024 cụ thể. 

(có biểu tổng hợp kèm theo) 

Qua kết quả rà soát. UBND xã Sơn Phú gửi văn bản này báo cáo phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Hoá theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                    

- Như kính gửi;                                                                      

- Lưu: VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

  

 

 

Hoàng Văn Thành  



Phụ lục: DANH SÁCH CƠ SỞ NUÔI ONG, THU MUA, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN MẬT ONG XÃ SƠN PHÚ  

Kèm theo Công văn số            /UBND-NN  ngày 08 /4 /2024 của UBND xã Sơn Phú) 
 

STT 

 

Tên cơ sở 

 

Địa chỉ, Điện 

thoại 

 

Giống Ong 

Nội/Ngoại 

Loại hình          

(nuôi,thu 

mua, sơ chế, 

chế biến) 

Qui mô Đã được cấp giấy 

chứng nhận (Cam kết 

ATTP/ Giấy VSTY/ 

Giấy ATTP/ giấy khác) 

 Tổng đàn 

(thùng 

nuôi) 

Sản lượng 

mật (tấn/năm) 

1 Trần Văn Lý Bản Trang Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

2 Trần Văn Nhất Bản Trang Nội Nuôi 1 0,002 Chưa có 

3 Lường Văn Thoa Sơn Vinh Nội Nuôi 8 0,015 Chưa có 

4 Ma Khắc Thành Sơn Vinh Nội Nuôi 20 0,030 Chưa có 

5 Ma Tử Hơn  Sơn Vinh Nội Nuôi 11 0,020 Chưa có 

6 Hà Văn Lâm  Hồng La Nội Nuôi 3 0,005 Chưa có 

7 Đoàn Khoa Hồng Hồng La Nội Nuôi 5 0,007 Chưa có 

8 Đặng Ngọc Hà Phú Hội Nội Nuôi 10 0,020 Chưa có 

9 Vũ Văn Đắc Phú Hội Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

10 Nguyễn Văn Vịnh Phú Hội Nội Nuôi 3 0,005 Chưa có 

11 Vũ Ngọc Tùng Phú Hội Nội Nuôi 3 0,006 Chưa có 

12 Đoàn Xuân Đinh Phú Hội Nội Nuôi 3 0,005 Chưa có 

13 Đoàn Văn Giang Phú Hội Nội Nuôi 2 0,004 Chưa có 

14 Tống Văn Thúc Phú Hội Nội Nuôi 2 0,004 Chưa có 

15 Vũ Quang Trung Phú Hội Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

16 Vũ Văn Sơn Văn Trường Nội Nuôi 11 0,022 Chưa có 

17 Trần Trọng Tuấn Văn Trường Nội Nuôi 5 0,007 Chưa có 

18 Nguyễn Văn Đức Văn Trường Nội Nuôi 7 0,010 Chưa có 

19 Nguyễn Hữu Sỏi Văn Trường Nội Nuôi 3 0,004 Chưa có 

20 Nguyễn Quang Phang Văn Trường Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

21 Phạm Văn Lương Văn Trường Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

22 Nguyễn Văn Chung Làng Phẩy Nội Nuôi 5 0,006 Chưa có 

23 Lương Văn Tiến Làng Phẩy Nội Nuôi 5 0,006 Chưa có 



24 Lê Văn Bình Lương Bình Nội Nuôi 4 0,006 Chưa có 

25 Lường Văn Hoàng Lương Bình Nội Nuôi 10 0,020 Chưa có 

26 Lã Văn Khánh Lương Bình Nội Nuôi 1 0,003 Chưa có 

27 Lã Văn Tích Lương Bình Nội Nuôi 2 0,004 Chưa có 

28 Hoàng Văn Hiển Sơn Đầu Nội Nuôi 1 0,003 Chưa có 

29 Trần Văn Vinh Sơn Đầu Nội Nuôi 2 0,004 Chưa có 

30 Vũ Văn Chiện Sơn Đầu Nội Nuôi 1 0,003 Chưa có 

31 Trần Văn Lợi Sơn Đầu Nội Nuôi 1 0,003 Chưa có 

32 Trần Tiến Tài Sơn Đầu Nội Nuôi 1 0,003 Chưa có 

33 Bàng Văn Thành Bản Giáo Nội Nuôi 4 0,006 Chưa có 

34 Hoàng Văn Cần Bản Giáo Nội Nuôi 3 0,005 Chưa có 

35 Bàng Đức long Bản Giáo Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

36 Âu Văn Tiên Bản Giáo Nội Nuôi 1 0,002 Chưa có 

37 Bàng Văn Hồng Bản Giáo Nội Nuôi 3 0,005 Chưa có 

38 Âu Văn Tiếp Bản Giáo Nội Nuôi 3 0,005 Chưa có 

39 Hoàng Văn Định Bản Giáo Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

40 Trần Cao Phương Bản Giáo Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

41 Hoàng Minh Tăng Bản Giáo Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

42 Nguyễn Hữu Thỏa Sơn Đông Nội Nuôi 5 0,007 Chưa có 

43 Nguyễn Văn Hơn Sơn Đông Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

44 Đặng Thị Hằng  Sơn Đông Nội Nuôi 1 0,002 Chưa có 

45 Nguyễn Thị Hồng Sơn Đông Nội Nuôi 1 0,003 Chưa có 

46 Nguyễn Hữu Đức Sơn Đông Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

47 Nguyễn Xuân Thủy Sơn Đông Nội Nuôi 5 0,006 Chưa có 

48 Nguyễn Xuân Vượng Sơn Đông Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

49 Trần Xuân Lợi Sơn Đông Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

50 Vũ Văn Như Sơn Thắng Nội Nuôi 10 0,022 Chưa có 

51 Nguyễn Văn Tuấn Sơn Thắng Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

52 Vũ Văn Quang Sơn Thắng Nội Nuôi 4 0,007 Chưa có 



53 Ma Doãn Lý Sơn Thắng Nội Nuôi 20 0,044 Chưa có 

54 Trần Văn Hương Bản Hin Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

55 Trần Văn Việt Bản Hin Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

56 Nịnh Văn Sách Bản Hin Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

57 Hoàng Văn Tiến Bản Hin Nội Nuôi 1 0,002 Chưa có 

58 Trần Văn Nguyên Bản Hin Nội Nuôi 3 0,006 Chưa có 

59 Trần Văn Phòng Bản Hin Nội Nuôi 2 0,003 Chưa có 

60 Trương Văn Tú Bản Hin Nội Nuôi 4 0,008 Chưa có 
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